NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN: TOÁN (ĐẠI SỐ) KHỐI 8
(Từ 27/4/2020 – 30/4/2020)
BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN, BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
I. Nội dung cần nắm
1. Bất phương trình một ẩn
a. Khái niệm
Bài toán: Bạn Nam có 25000 đồng. Nam muốn mua 1 cái bút giá 4000 đồng và một số quyển vở giá 2200 đồng một quyển. Tính số quyển vở bạn Nam có thể mua được.
Gọi x là số quyển vở bạn Nam có thể mua, như vậy x phải thỏa mãn hệ thức 2200x + 4000  25000
- Hệ thức 2200x + 4000  25000 là một bất phương trình với ẩn là x với 2200x + 4000 là vế trái, 25000 là vế phải.
b. Tập nghiệm của bất phương trình
- Tập hợp tất cả các nghiệm của một bất phương trình được gọi là tập nghiệm của bất phương trình. Giải bất phương trình là tìm tập nghiệm của bất phương trình đó.
Ví dụ 1: Tập hợp nghiệm của bất phương trình x > 3 là tập hợp các số lớn hơn 3, tức là tập hợp {x| x > 3}. Tập hợp này được biểu diễn trên trục số như sau:
[image: ]
Ví dụ 2: Tập hợp nghiệm của bất phương trình  là tập hợp các số nhỏ hơn hoặc bằng -2, tức là tập hợp {x| x }. Tập hợp này được biểu diễn trên trục số như sau:
[image: ]
c. Bất phương trình tương đương
Hai bất phương trình tương đương là hai bất phương trình có cùng tập nghiệm. Kí hiệu tương đương “⇔”.
Ví dụ: 	3 < x
	⇔ x > 3
2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
a. Định nghĩa
Bất phương trình dạng ax + b < 0 (hoặc ax + b > 0 hoặc ax + b  0 hoặc ax + b  0) trong đó a, b là hai số đã cho; a  0, được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Ví dụ: 3x + 5  0
b. Hai quy tắc biến đổi bất phương trình
* Quy tắc chuyển vế
- Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu hạng tử đó.
Ví dụ: Giải bất phương trình x – 5 < 18
 	x – 5 < 18
⇔ x < 18 + 5 (chuyển vế -5 và đổi dấu thành 5)
⇔ x < 23
Vậy S = {x| x < 23}
* Quy tắc nhân với một số
- Khi nhân 2 vế của một bất phương trình với cùng một số khác 0 ta phải:
+ Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương
+ Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm
Ví dụ 1: Giải bất phương trình 0,5x < 3
	0,5x < 3
⇔ 0,5x.2 < 3.2   (nhân cả hai vế với 2)
⇔ x < 6 
Vậy S = {x| x < 6}
Ví dụ 2: Giải bất phương trình x < 3
	 x < 3
⇔ x. (-4)  > 3. (-4)    (nhân cả hai vế với -4)
⇔ x > -12
Vậy S = {x| x > -12}
c. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn
Ví dụ 1: Giải bất phương trình 2x – 3  0 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
	2x – 3  0 
⇔ 2x 3    (chuyển -3 sang vế phải và đổi dấu)
⇔ x        (chia hai vế cho 2)
Vậy S = {x| x   }
[image: ]
Ví dụ 2: Giải bất phương trình -4x + 12 < 0 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
	-4x + 12 < 0
⇔ -4x < -12 	(chuyển -12 sang vế phải và đổi dấu)
⇔ x >  3 	(chia hai vế cho -4 và đổi chiều bất phương trình)
Vậy S = {x| x > 3 }
[image: ]
d. Giải bất phương trình đưa được về dạng ax + b < 0 ; ax + b > 0 ; ax + b  0; ax + b  0
Ví dụ 1: Giải bất phương trình 3x + 5 < 5x - 7 
	3x + 5 < 5x - 7 
⇔ 3x – 5x < -5 -7 
⇔ -2x <  -12 
⇔ x > 6
Vậy S = {x| x > 6 }
Ví dụ 2: Giải bất phương trình 
	     MTC: 15
⇔ 5.(4x -5) > 3.(7 – x)
⇔ 20x - 25 >  21 – 3x
⇔ 20x + 3x > 25 + 21
⇔ 23x > 46
⇔ x > 2
Vậy S = {x| x > 2 }
II. Luyện tập
Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
a/ 3x + 4 > 2x + 3
b/ 5 – 3x > 6x + 7		
c/ 8(x – 1) < 4 – 6(x + 2) 		
d/ 3(x+2) – x > 4

			

f/

g/			

h/ 2x + 3 ≥ 				

j/	


k/ ≤ x + 	

l/
















NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN: TOÁN (ĐẠI SỐ) KHỐI 8
(Từ 27/4/2020 – 30/4/2020)
LUYỆN TẬP GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH
I. Nội dung cần nắm
1. Giải bất phương trình
- Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu hạng tử đó.
- Khi nhân 2 vế của một bất phương trình với cùng một số khác 0 ta phải:
+ Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương
+ Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm
Ví dụ: Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
a/ 8(x – 1) > 10 – 6(x + 2)
⇔ 8x – 8 > 10 – 6x – 12
⇔ 8x + 6x > 10 – 12 + 8
⇔ 14x > 6
⇔ x > 
Vậy S = 
[image: ]

b/ 
 	(MTC = 15)
 
 
 
 
 
[image: ]Vậy S =  


2. Giải bài toán bằng cách lập bất phương trình	
Bài toán: Bạn Nam có 40000 đồng. Nam muốn mua 1 cây bút giá 4000 đồng và một số quyển vở giá 7000 đồng/1quyển. Tính số quyển vở bạn Nam có thể mua nhiều nhất.
	
	Bút
	Quyển vở

	Số lượng
	1
	x

	Giá tiền
	4000
	7000

	Số tiền
	4000.1 = 4000
	7000.x



Gọi số quyển vở bạn Nam có thể mua là x 
(đơn vị: quyển; điều kiện: x ∊ N*)
Số tiền mua bút: 4000.1 = 4000 (đồng)
Số tiền mua vở: 7000x (đồng)
Theo đề bài ta có bất phương trình:
	 
⇔ 
⇔ 
⇔ 
⇔ 
Vậy số quyển vở bạn Nam có thể mua nhiều nhất là 5 quyển.
II. Luyện tập
Bài 1: Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số


a/ 

b/ 

c/ 

d/ 

e/ 

f/ 

g/ 7(x-3) > 3(2x-5)

h/ 
i/ 

Bài 2: Trọng lượng của hành lí xách tay khi lên máy bay của hãng hàng không Jetstar tối đa là 7kg. Bạn An xếp vào va li gồm 5 bộ đồ, mỗi bộ nặng 1,1kg. Bạn An dự dịnh xếp thêm một số quyển truyện tranh, mỗi quyển nặng 400g. Hỏi bạn An có thể mang thêm nhiều nhất bao nhiêu quyển truyện?
Bài 3: Trong kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, trường THPT Ngô Quyền quận 7 lấy điểm chuẩn là 30 điểm. Năm nay bạn Tâm cũng muốn đỗ lớp 10 vào trường Ngô Quyền thì bạn phải đạt được ít nhất bao nhiêu điểm môn Toán? Giả sử rằng năm nay điểm chuẩn vẫn bằng năm trước và điểm môn Văn bạn được 5 điểm, Tiếng Anh được 5,5 điểm (Cách tính điểm như sau: Tổng điểm = Điểm Toán x 2 + Điểm Văn x 2 + Điểm Tiếng Anh)
Bài 4: Bạn Nam có 120 000 đồng đến cửa hàng mua một quyển sách 46 000 đồng và dự định mua thêm 1 số quyển tập. Vậy bạn Nam mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển tập? Biết 1 quyển tập có giá 8000 đồng. 
Bài 5: Bạn An có 120000 đồng đi mua vở. Có hai loại vở: loại I giá 7000 đồng một quyển và loại II giá 5000 đồng một quyển. An quyết định mua cả hai loại. Hỏi An mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở loại I biết An đã mua 5 quyển vở loại II


















NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN: TOÁN (HÌNH HỌC) KHỐI 8
(Từ 20/4/2020 – 26/4/2020)
LUYỆN TẬP BA TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC
I. Nội dung cần nắm
- Có 3 trường hợp đồng dạng của tam giác: c – c – c; c – g – c; g – g. Tuy nhiên trong quá trình làm bài ta sẽ ưu tiên trường hợp g – g trước rồi đến c – g – c và cuối cùng là c – c – c.

Bài toán: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm; AC = 4 cm, vẽ đường cao AH (H  BC)
a/ Chứng minh:  rồi suy ra 
b/ Kẻ BI là tia phân giác . Tính IA; IC; HB


c/ Kẻ AM  BI, CN  BI (M, N  BI). Chứng minh: AM . IN = CN . IM
(* Lưu ý: Học sinh làm câu nào vẽ hình câu đó)
[image: ] 





a/ Chứng minh:  rồi suy ra 
Xét  ABC và HBA , có:
	
	
Vậy  (g - g)
⇒ 
⇒ 
⇒ AB.BA = HB.BC
⇒ 
b/ Kẻ BI là tia phân giác . Tính IA; IC; HB
[image: ]





Xét  ta có:
(Định lý Pytago)
	
 = 
= 25
BC =  = 5
Vậy BC = 5 cm

Ta có: BI là đường phân giác của ABC (gt)
⇒  (tính chất)
⇒ 
⇒ 
*  ⇒  (cm)                             
	*  ⇒  (cm)                             
	Vậy IA = 1,5cm ; IC = 2,5cm                          
Ta có:  (cmt)
	⇒ 
	⇒ 9 = HB. 5
	⇒ HB = 1,8 (cm)
Vậy HB = 1,8cm


[image: ]c/ Kẻ AM  BI, CN  BI (M, N  BI). Chứng minh: AM . IN = CN . IM







Xét  AMI và CNI , có:
	
	
Vậy AMI ∽ CNI (g.g)
⇒ 
⇒ 
⇒ AM.NI = CN.MI
II. Luyện tập
Bài 1: Cho ABC vuông tại A, AB = 3cm, AC = 4cm.
a/ Tính BC

b/ Kẻ AH vuông góc BC (HBC). Chứng minh ∆ABC đồng dạng ∆HBA, từ đó suy ra AB2 = HB.BC                 
c/ Tính HA, HB, HC
d/ Kẻ BE là tia phân giác góc ABC. Tính EA, EC



e/ Kẻ AM  BE, CN  BE (M, N BE)    
Chứng minh: AM.EN = CN.EM


Chứng minh BAM đồng dạng BCN






Bài 2: Cho ABC (AB < AC) có ba góc nhọn, kẻ đường cao AH (HBC). Từ H kẻ HDAB và HEAC (DAB, EAC). 
a/ Chứng minh: ∆ADH ∽∆AHB                                           
b/ Chứng minh: AD.AB = AE.AC                                          
c/ Tia phân giác góc  cắt DE, BC lần lượt tại M, N. 

Chứng minh:                                                     

	





NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN: TOÁN (HÌNH HỌC) KHỐI 8
(Từ 20/4/2020 – 26/4/2020)
ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
I. Nội dung cần nắm
1. Đo gián tiếp chiều cao của vật
[image: ]




Tiến hành đo đạc:
- Đặt cọc EF thẳng đứng trên đó có thước ngắm quay được quanh một cái chốt của cọc.
- Điều khiển thước ngắm sao cho hướng thước đi thẳng qua đỉnh B của cây, sau đó xác định giao điểm C của đường thẳng BE và AF.
- Đo khoảng cách CF và CA.
* Vận dụng: Hãy tính chiều cao của một tòa nhà cao tầng. Biết rằng gần đó có một cái tháp cao 115m, tại một điểm C nằm trên mặt đất cách chân tháp 280m, cách chân tòa nhà cao tầng 1122m thì nhìn thấy được đỉnh của tòa nhà và tháp cùng nằm trên một đường thẳng.
[image: ]AB: chiều cao tòa nhà cao tầng
EF: chiều cao cái tháp
CF: khoảng cách từ C đến chân tháp
CA: khoảng cách từ C đến chân tòa nhà
	

Xét ABC và FEC
 
: góc chung
⇒ ABC ∽ FEC (g.g)
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒  (m)
Vậy chiều cao của tòa nhà khoảng 461m
	2. Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó có một địa điểm không thể tới được
	Bài toán: Hình dưới cho thấy ta có thể xác định chiều rộng BB’ của khúc sông bằng cách xét hai tam giác đồng dạng ABC và AB’C’. Hãy tính BB’ nếu AC = 100 m, AC’ = 32 m, AB’ = 34m. (Biết BC//B’C’)
[image: ]




	Xét ∆ABC và ∆AB’C’
	 chung
	 (vì BC//B’C’ và hai góc này ở vị trí đồng vị )
	⇒ ∆ABC ∽ ∆AB’C’ (g – g)
	⇒ 
	⇒ 
	⇒ 
	⇒ 
	⇒ 
	⇒ 
	⇒ 
	⇒  (m)
	Vậy chiều rộng BB’ của khúc sông là 72,25 m.
	II. Luyện tập
[image: ][image: Screen Clipping]Bài 1: Để đo chiều cao của một cây bằng ánh nắng mặt  trời, Bạn Lan cắm một cọc tiêu cao DH thẳng đứng cách cây 13 m. Khi bóng cây trùng với bóng cọc tiêu, ban Lan đánh dấu vị trí C. Đo khoảng cách CH được 3m. Hỏi chiều cao của cây ( Biết cọc tiêu cao 1,5 m)
Bài 2: Bóng của một ống khói nhà máy trên mặt đất là 35,5m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,5m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 1,75m. Tính chiều cao của ống khói. 




[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho á»©ng dá»¥ng Ä�á»�nh lÃ½ talet trong thá»±c táº¿]Bài 3: Để đo chiều cao của 1 cây cao, người ta sử dụng thước ngắm như hình vẽ. Giả sử ta đo được  và chiều cao  của thước ngắm là 50cm. Tính chiều cao   của cây ? 
Bài 4: Một tòa nhà cao tầng có bóng trên mặt đất dài 80m, gần đó có 1 cây cột đèn cao 7m và có bóng trên mặt đất dài 4m. Hỏi tòa nhà có tầng, biết mỗi tầng cao 2m?( làm tròn 2 chữ số thập phân), biết các tia nắng chiếu song song với nhau.80[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
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[image: ]Bài 5: Tính chiều rộng AB của khúc sông trong hình (Làm tròn hai chữ số thập phân)




[image: Screen Clipping][image: 13.jpg]Bài 6: Người ta muốn đo khoảng cách giữa hai điểm A và B ở hai bên bờ một hồ nước sâu mà không cần băng qua bên kia hồ bằng cách dùng giác kế, thước cuộn đo độ dài và cọc để xác định các điểm C, D, E (như hình vẽ) sao cho AC=17m, CD = 3,3m; DE = 6,5m. Hãy tính khoảng cách AB (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất ).
Bài 7: Để đo chiều cao của một cái cây bằng ánh nắng mặt trời, bạn An cắm một cọc CD thẳng đứng cách cây 24 mét khi bóng của cây trùng với bóng của cọc bạn An đánh dấu vị trí I. Đo khoảng cách ID được 1,6 mét. Hỏi chiều cao AB của cây? (Biết cọc có chiều cao 1,2 mét).
NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN: CÔNG NGHỆ KHỐI 8
_Từ 27/4/2020-2/5/2020)
         
Bài 25+26: MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH

I.MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH
Mối ghép cố định là những mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối với nhau, gồm 2 loại: Mối ghép không tháo được và mối ghép tháo được.
II.MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC
Mối ghép không tháo được: không thể tháo rời các chi tiết vẫn ở dạng nguyên vẹn giống như trước khi ghép.Muốn tháo rời phải phá hỏng một thành phần nào đó của chi tiết.
Ví dụ: Mối ghép bằng hàn, đinh tán
III.MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC
Mối ghép tháo được: có thể tháo rời các chi tiết vẫn ở dạng nguyên vẹn giống như trước khi ghép.
 Ví dụ: Mối ghép bằng ren, then, chốt.

HẾT.










	

NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN: ĐỊA LÝ KHỐI 8
Từ 27/04/2020 đến 29/04/2020

Bài 26: ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
1. Việt Nam là nước giàu tài nguyên khoáng sản.
- Khoáng sản nước ta phong phú về loại hình, đa dạng về chủng loại (5000 điểm, 60 loại).
- Phần lớn khoáng sản có trữ lượng vừa và nhỏ.
- Một số khoáng sản có trữ lượng lớn: sắt, than, thiếc , crôm , dầu mỏ, bôxit, đá vôi…
2. Vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản .
- Khoáng sản là  nguồn tài nguyên không thể phục hồi .
- Khai thác chưa hợp lý gây ô nhiễm đến môi trường.
- Chúng ta phải khai thác hợp lí sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả.
- Cần phải thực hiện nghiêm chỉnh Luật khoáng sản của Nhà nước.
* Dặn dò:
- Chuẩn bị ôn tập kiểm tra 1 tiết theo nội dung đề cương.
- Phần lý thuyết câu 1 và câu 2
Câu 1. Trình bày đặc điểm lãnh thổ nước ta. 
- Kéo dài theo chiều Bắc – Nam (1650km), đường bờ biển hình chữ S dài 3260km, đường biên giới trên đất liền dài trên 4600km. 
- Phần Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam mở rất rộng về phía đông và đông nam, có nhiều đảo và quần đảo. 
- Biển Đông có ý nghĩa chiến lược đối với nước ta cả về mặt an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế.  
Câu 2. Trình bày đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta. 
- Biển Đông là một biển lớn với diện tích khoảng 3.447.000km2, tương đối kín, nằm trải rộng từ xích đạo tới chí tuyến Bắc. Vùng biển Việt Nam là một phần của Biển Đông, diện tích khoảng 1 triệu km2. 
- Đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta: Biển nóng quanh năm; chế độ gió, nhiệt của biển và hướng chảy của các dòng biển thay đổi theo mùa; chế độ triều phức tạp. 
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Chủ đề: Hiến pháp và pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (tiết 1)
I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc SGK.
II. Nội dung bài học
1. Hiến pháp là gì?
- Là luật cơ bản của Nhà nước.
- Có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
- Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở quy định của Hiến pháp, không được trái với Hiến Pháp.
2. Nội dung hiến pháp quy định
Nội dung Hiến pháp quy định những vấn đề nền tảng, những nguyên tắc mang tính định hướng  của đường lối xây dựng, phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực.
* Dặn dò
- Học nội dung bài học.
- Xem trước bài 20, 21 tiết 2
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BÀI 29. BÀI LUYỆN TẬP 5
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
· Tính chất hóa học của oxi
· Ứng dụng và điều chế khí oxi
· Khái niệm oxit, phân loại oxit
· Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với chất khác
-  Thành phần không khí về thể tích
- Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí.
- Thành phần theo thể tích của không khí là:
+ 21% khí oxi.
+ 78% khí nitơ.
+ 1% các khí khác (khí cacbonic  CO2, hơi nước, khí hiếm …)
· Phản ứng hóa hợp: là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.
· Phản ứng phân hủy:Là phản ứng hóa học trong đó có một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới
II. BÀI TẬP
BÀI TẬP 1: ( SGK – 100) Viết các phương trình hóa học biểu diễn sự cháy trong oxi của các đơn chất:
Cacbon, photpho, Hiđro, Nhôm, biết rằng các sản phẩm là những hợp chất lần lượt có công thức là: CO2, P2O5, H2O, Al2O3
 Cacbon cháy trong oxi     C   +  O2         →      CO2      
 Photpho cháy trong oxi:     4P  +  5O2      →      2P2O5
 Hiđro cháy trong oxi:         2H2 +  O2      →        2H2O
 Nhôm cháy trong oxi:          4Al  + 3O2   →      2Al2O3
BÀI TẬP 3: ( SGK – 101). Phân loại, sắp xếp các chất có công thức sau vào bảng: Na2O, MgO, P2O5, CO2 Fe2O3,  SO2  
	OXIT BAZƠ
	OXIT AXIT

	Tên gọi
	Công thức
	Tên gọi
	Công thức

	Natri oxit
	Na2O
	Cacbon đioxit
	CO2

	Magie oxit
	MgO
	Lưu huỳnh đioxit
	SO2

	Sắt (III) oxit
	Fe2O3
	Điphotpho pentaoxit
	P2O5


BÀI TẬP 4: ( SGK – 101). Khoang tròn ở đầu những câu phát biểu đúng
Oxit là hợp chất của oxi với:
A. Một nguyên tố kim loại
B. Một nguyên tố phi kim
C. Các nguyên tố hóa học khác
D. Một nguyên tố hóa học khác
E. Các nguyên tố kim loại
Bài 6. ( SGK – 101). Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc phản ứng hóa học hay phản ứng phân hủy?
a/   2KMnO4        →  K2MnO4 + MnO2 + O2            
b/   CaO + CO2  →   CaCO3 
c/   2H2  +   O2      →     2H2O
d/   Cu(OH)2    →     CuO  + H2O 
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BÀI 5: SÀI GÒN TRONG GIAI ĐOẠN 
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1859-1954).
I- Quân Pháp đánh chiếm Sài Gòn:
1)- Quân Pháp chiếm thành Gia Định.
- Từ ngày 11->15.2.1859: liên quân Pháp  và Tây Ban Nha  tấn công và chiếm được thành Gia Định.
2)- Đại Đồn thất thủ:
- Triều đình Huế cử Nguyễn Tri Phương  vào Gia Định chống giặc.
- Tại đây, ông xây dựng  đại đồn Chí Hoà để bao vây địch.
- 25.2.1861: Pháp  tấn công và đánh chiếm đại đồn Chí Hoà.
II- Các phong trào chống Pháp.
- Tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa Trương Định hoạt động ở vùng Gò Công ( TânHoà-Gia Định).
III- Phong trào chống Pháp của những người Tân học.
- Phong trào Minh Tân.
- Hoạt động của Hội kín Nguyễn An Ninh ở Sài Gòn, Hóc Môn, Bình Chánh.
IV- Phong trào yêu nước theo tư tưởng vô sản .
- Báo “ Tiếng chuông rè” ( Nguyễn An Ninh) là tờ báo đầu tiên dịch nguyên văn bản “ Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản”.
- 5.6.1911: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.Chuyến đi này giúp người tiếp cận tư tưởng vô sản  và mở ra con đường cứu nước đúng đắn nhất cho dân tộc Việt Nam .
- Tổ chức “ Công hội đỏ” do Tôn Đức Thắng sáng lập.
- Cuối 1926-1927: cơ sở Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên được thiết lập tại Sài Gòn .
V- Nam Kỳ khởi nghĩa:
1)- Diễn biến
:- Nổ ra vào ngày 23.11.1940, Nhân dân  các quận đã vùng dậy đập tan chính quyền của Pháp –Nhật  và bọn
tay sai ở nhiều nơi( Hóc Môn, Gò Vấp) .
.- Lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở Nam Kỳ.
2)- Kết quả-ý nghĩa:
- Thực dân Pháp  đàn áp dã man
.- Tuy thất bại, khởi nghĩa Nam kỳ là đỉnh cao của lòng yêu nước, tinh thần bất khuất quật cường của nhân dân  ta.
- Là bài học kinh nghiệm quý báu trong cao trào vũ trang cách mạng  chuẩn bị cho cách mạng tháng 8/1945.
VI- Sài Gòn trong cách mạng 8.1945:
- Đêm 24.8: ta đánh chiếm các công sở quan trọng ở Sài Gòn.
- 1 giờ sáng ngày 25.8.1945: toàn bộ chính quyền về tay cách mạng  => khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn.
VII- Sài Gòn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược  lần II (1945-1954).
- Đêm 22 rạng 23.9.1945: thực dân Pháp  nổ súng tấn công Sài Gòn, nhân dân  Sài Gòn lại bước vào cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập –tự do vừa mới giành được.
1)- Phong trào  đấu tranh chính trị của nhân dân  Sài Gòn trong 9 năm kháng chiến chống Pháp(1945 -1954)
- Điển hình là cuộc biểu tình ngày 9.1.1950 của hàng ngàn phụ huynh , học sinh  phản đối cuộc xâm lược  của Pháp.- Cuộc biểu tình bị đàn áp, làm nhiều học sinh bị chết trong đó có Trần Văn Ơn => ngày 9.1 trở thành ngày học sinh , sinh viên  toàn quốc.
2)- Những cuộc đọ sức vũ trang quyết liệt.
 - 22->23.9: Quân dân Sài Gòn  chiến đấu quyết liệt với Pháp  ở Cầu Bông, Cầu Kiệu, Cầu Chữ Y, Cầu Khánh Hội => làm thực dân Pháp  lúng túng lo sợ.
- Các đội biệt động của ta  tiến hành các hoạt động phá hoại, đặc biệt là phá 2 kho đạn lớn của Pháp ở Thị Nghè và kho đạn Phú Thọ Hoà bị ta thiêu rụi.
* Ý nghĩa:- Gây nhiều tổn thất lớn cho Pháp và góp phần quan trọng vào thắng lợi chung trong cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta trong giai đoạn 1945-1954.
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CHỦ ĐỀ 3
TRANG TRÍ MẶT NẠ

I. Quan và nhận xét: (SGK/122)
II. Cách tạo dáng và trang trí mặt nạ
1.Tạo dáng
- Chọn loại mặt nạ
- Tìm hình dáng chung
- Kẻ trục để vẽ hình cho cân đối
2.Trang trí
- Tìm mảng hình trang trí phù hợp với dáng mặt nạ.
3.Tìm màu
- Vẽ màu phù hợp với nhân vật.
III. Thực hành 
Trang trí mặt nạ
DẶN DÒ
- Hoàn thành bài vẽ
- Chuẩn bị chủ đề 4: Vẽ minh họa truyện cổ tích








KHỐI 8
Tiết 91,92  HỊCH TƯỚNG SĨ
Trần Quốc Tuấn

I. Đọc – Hiểu chú thích
1. Tác giả:
2. Tác phẩm
a) Thể loại: Hịch
b) Hoàn cảnh sáng tac: SGK
c) Bố cục: 4 phần
d) Giải nghĩa từ
II . Đọc –  Hiểu văn bản 
1. Nêu gương sáng trong lịch sử 
- Có người là tướng như Do vu, Vương Công Kiên, Cốt Đãi Ngột Lang, Xích Tu Tư 
- Có người là gia thần như Dự Nhược, Kính Đức 
-  Có người làm quan nhỏ coi giữ ao cá như Thân Khoái
 Nhằm khích lệ lòng trung quân ái quốc của tướng sĩ thời Trần. 
2. Tố cáo tội ác của giặc và nỗi lòng của tác giả
a. Tội ác của giặc
- Tham lam, tàn bạo: đòi ngọc lụa, hạch sách vàng bạc, vét kiệt của kho…
- Đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều, sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, đòi ngọc lụa, hạch sách bạc vàng, hung hãn như hổ đói
 ngôn từ  gợi hình gợi cảm, lời văn mỉa mai châm biếm . 
b. Nỗi lòng của tác giả
- Quên ăn mất ngủ, đau đớn, uất ức, căm tức khi chưa trả thù được, sẵn sàng hi sinh để rửa mối nhục cho đất nước
 Tâm trạng uất hận trào dâng trong lòng
3. Phê phán thái độ và những việc làm sai trái
- Vui chọi gà, cờ bạc, ham săn bắn, thích rượu ngon, mê tiếng hát 
- Thái ấp, bổng lộc không còn ; gia quyến vợ con khốn cùng, tan nát ; 
- Xã tắc tổ tông bị giày xéo; thanh danh bị ô nhục; chủ và tướng, riêng chung … tất cả đều đau xót biết chừng nào 
 Phê phán dứt khoát, rạch ròi lối sống cá nhân hưởng lạc của tướng sĩ . 
4. Nhiệm vụ cấp bách, khích lệ tinh thần chiến đấu 
 Chọn một trong hai con đường sống và chết để thuyết phục tướng sĩ 
- Thái độ dứt khoát, cương quyết, rõ ràng. Quyết tâm chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược 
III. Tổng kết
*.  Ghi nhớ : Sgk/61
IV. Luyện tập 
Thuộc lòng đoạn trích “Ta thường ….vui lòng”.
DẶN DÒ
Chuẩn bị bài: Hành động nói





































KHỐI 8
Tiết 94 		HÀNH ĐỘNG NÓI

I. MỘT SỐ KIỂU HÀNG ĐỘNG NÓI THƯỜNG GẶP
Ví dụ: sgk/62
(1)  Con trăn ấy…đã lâu.
Hành động trình bày (kể).
(2), (3) Nay em…trốn ngay đi.
Hành động điều khiển (Đe doạ).
(4) Có chuyện gì…lo liệu.
Hành động hứa hẹn.
VD2: SGK/63
- Lời cái Tí
 (1)  Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu ?
Hành động hỏi.
(2) U nhất định bán con đấy ư ? …..Trời ơi !
Dùng để hỏi và bộc lộc cảm xúc.
- Lời chị Dậu
(1) Con sẽ ở nhà cụ Nghị thôn Đoài.
Hành động trình bày (báo tin)
Ghi nhớ: sgk/63
II. CÁCH THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG NÓI:
Ví dụ: sgk/70
- Câu (1),(2),(3) Câu trần thuật thực hiện hành động nói trình bày => Trực tiếp
- Câu (4),(5) Câu trần thuật thực hiện hành động nói cầu khiến => Gián tiếp
DẶN DÒ
- Học thuộc lòng phần ghi nhớ
- Hoàn thành các bài tập vào vở
- Chuẩn bị bài mới: “Viết đoạn văn trình bày luận điểm”
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CHƯƠNG VII: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
BÀI 43: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH
I. Nơron - đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh
- Noron cấu tạo gồm:
 + Thân chứa nhân, sợi trục và sợi nhánh.
- Chức năng: cảm ứng và dẫn truyền.
II. Các bộ phận của hệ thần kinh
1. Cấu tạo: Dựa vào cấu tạo hệ thần kinh gồm: 
+ Bộ phận trung ương gồm bộ não và tủy sống.
+ Bộ phận ngoại biên gồm dây thần kinh và các hạch thần kinh.
2. Chức năng: Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được chia thành:
+ Hệ thần kinh vận động: điều khiển sự hoạt động của cơ vân và là hoạt động có ý thức.
+ Hệ thần kinh sinh dưỡng: điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản và là hoạt động không có ý thức.
Bài tập
Câu 1: Vẽ sơ đồ tư duy về cấu tạo của hệ thần kinh?
Câu 2. Nơron có chức năng gì ?
A. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh
B. Tiếp nhận và xử lí các kích thích
C. Trả lời các kích thích 
D. Tất cả các phương án còn lại 
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UNIT 12: A VACATION ABROAD – READ & LANGUAGE FOCUS
I. New words
1. volcano (n) : núi lửa -> volcanic ( a) thuộc về núi lửa.
2. fly- flew- flown: bay
3. lava /'la:vəl (n): dung nham
4. to pour out /po:/: phun trào
5. overhead  (adv):  trên không trung , ở trên cao.
Ex: The lava was pouring out when we flew overhead.
6. to carve into /ka:v/: chạm, khắc
Ex: The head of four American presidents are carved into the rock. 
7. to see / saw / seen: thấy, nhìn thấy.
 Ex: Mount Rushmore can be seen from more than 100 kilometers away. 
8.to situate  /'sitiueit/: đặt ở vị trí.
9. shore :/ (n): bờ biển, bờ hồ.
Ex: Chicago is situated right on the shore of the Lake Michigan. 
10. to call – called - called: gọi là
 Ex: Chicago is often called "The Windy City". 

II. TRUE OR FALSE: ( part READ PAGE 116,117)
1. They went to Kilauer Volcano by a small plane. ________________
2. They felt amazed when they saw lava pouring out. _________________
3. Today, they had an eleven-hour tour to visit Fisherman’s Wharf, Napa valley. ________________
4. There was a famous theater on the island of Alcatraz in the middle of San Francisco Bay. ________________
5. There are heads of 4 American presidents in Mount Rushmore. _________
6. You can see Mount Rushmore 100 kilometers away. ________-
7. Chicago is often called “the Windy City”. _____________
8. Chicago is situated right on the shore of Lake Michigan. ___________
9. Mr Thanh visited the Statue of Liberty and the Empire State Building. ____
10. Ms Quyen didn’t buy any gifts for the trip. _________
KEY: 1 T  2.T 3. F 4. F  5T 6. T 7 T 8. T 9. T 10. F
EXERCISE :
I.  Supply the correct form of the verbs: 
1. Vietnam (consider) ____________________a nation of peace. 
2. The man (sit)____________________next to me was very nervous.
3. My house (paint) ________________every year to welcome the Tet holiday
4. She has a lot of novels (write)________________ in English.
5. The lady (stand) _________________ over there was my English teacher. 
6. He wears sandals ( make) ___________from old car tires.
7. Tom doesn't enjoy (laugh)__________________at other people. 
8. Would you mind if I (turn) ___________off the TV? 
9. Would you mind ( leave )___________________us alone? 
10. He is reading the letter ( send) ________________by my sister.
11. Please ( take )_____________ off our shoes before entering the room.
12. They live in a small house (build) _______in the middle of a large garden.
13. Would you mind (open) ___________the windows? It is very hot today.
14. The girl (talk) _____________to John is Vietnamese. 
15. At the end of the road there is a path( lead)_________to the park. 
16. I study hard (get) ____________good grades 
17. The suggestions (make) _________at the meeting were not practical 
18. Mr. Minh is a man ( injure ) _____________in the accident. 
19. Cars tires   ________________to make pipes and floor coverings. (use ) 
20. I'd like you__________my mother (meet) 
21. Would you mind_______the window? (open) 
22. I saw Nam______in the park ten minutes ago.. ( walk)
 23. This house_____________last year. ( rebuild )
 24. He suggested_____________around the town by bike. (travel)
 25. My lessons_________________carefully before class. (prepare )
26. Does she suggest___________some more butter? (buy) 
27. Do you mind _____________________the door? ( close ) 
28. I want to visit the market_________________all these things. ( sell ) 
29. At 8 o'clock last night we _______________________(watch ) TV.
30. The sun ( rise ) _________________________ in the East. 
Key: 1. Is considered 2. Sitting 3. Is painted 4. Written 5. Standing 6. Made 7. Laughing 8, turned 9. Leaving 10. Sent 11. Take 12. Built 13. Opening 14. Talking 15. Leading 16. To get 17. Made 18. Injured 19. Are used 20. To meet 21. Opening 22. Walking 23. Was rebuilt 24. Travelling 25. Are prepared  26. Buying 27. Closing 28. Sold 29. Were watching  30. Rises.
II. WORD FORM: 
1. The journey took all day and night. We found it very_____________ (interest)
 2. She was very ___________________the new. (surprise) 
3.The soccer fans at the stadium were very ________________(excite)
4. I feel _______________ when I lie in a hot bath.(relax)  
 5. It rained __________________________ last night.(heavy) 
 6. Nam made ______________________ about what time to start the meeting. (suggest)
7. Your plan sounds _____________(interest) 
8. What is Hoi An _____________________________________ for?(fame) 
9. It was wet and _____________________for most of the week.(wind) 
10.Sapa is a ______________ resort. ( mountain)
11. It's difficult to find ______________at busy times in this town. (accommodate) 
12________________, dark clouds appeared and it began to rain. (fortunate) 
13. Ha Long Bay was_________________ by UNESCO as a World Heritage Site. (recognization )
14. Every week, there are two ______________-from Ha Noi to Lao Cai. (fly) . 
 15. I'd like to hear your ___________________for ways of raising money.  (suggest)
KEY:1. Interesting  2. Surprised 3. Excited 4. Relaxed  5. Heavily 6. Suggestions 7. Interesting 8. Famous 9. Windy 10 mountainous 11. Accommodation 12. Unfortunately 13. Recognized  14. Flights 15. Suggestions 


III. TRANSFORMATION: 
1. Someone will translate this letter into Vietnamnes.
-> This letter ______________________________________________
 2. Traveling around the city in a day is impossible.
-> It _______________________________________________
3. Is it all right if I take a photograph?
-> Do you mind ____________________________________?
4. "Shut the door but don't lock it,” she said to us.
-> She asked ____________________________________________
5. Air travel is faster than any other kinds of transport.
-> Air travel is the__________________________________________________
 6. The water was so cold that the children could not swim in it.
-> The water  was not__________________________________________
7. She is not only a teacher but also a singer.
-> She is both _________________________________________________
8. . We haven't seen each other for over two years.
->  The last time___________________________________________________
 9. I would like you to help me move the table.
· Do you mind_________________________________________________
10.  Mai keeps leaving her pen at home.
· Mai is____________________________________________-
KEYS:
1.This letter  WILL BE TRANSLATED INTO VIETNAMESE.
2.It  IS IMPOSSIBLE TO TRAVEL AROUND THE CITY IN A DAY
3.Do you mind IF I TAKE A PHOTOGRAPH?
4.She asked  US TO SHUT THE DOOR BUT NOT TO LOCK IT
5.Air travel is the FASTEST TRANSPORT OF ALL. 
6.The water was not COOL / WARM ENOUGH FOR THE CHILDREN TO SWIM IN.
7.She is both  A TEACHER AND A SINGER.
8.The last time WE SAW EACH OTHER WAS TWO YEARS AGO.
9.Do you mind HELPING ME MOVE THE TABLE. 
10.Mai is ALWAYS LEAVING HER PEN AT HOME
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BÀI TẬP

I. NỘI DUNG CHÍNH
- Ôn tập : Cú pháp của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước trong ngôn ngữ Pascal:
While <điều kiện> do <câu lệnh>;
Trong đó:
+ While, do: Là từ khóa
+ <điều kiện> thường là một phép so sánh.
+ <câu lệnh> có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép.
Chú ý: Câu lệnh ghép nằm trong từ khóa Begin...End;
- Hoạt động: 
B1: Kiểm tra điều kiện. 
B2: Nếu điều kiện sai, câu lệnh bị bỏ qua và việc thực hiện lệnh lặp kết thúc. Nếu điều kiện đúng, thực hiện câu lệnh và quay lại bước 1.
- Sơ đồ khối

[image: ]
II. CỦNG CỐ
Câu 1: Đoạn chương trình nào sai
	  A. Var x,y: real; begin While (x= 3.5) do y:= y+1; end. 

	  B. Var x,y: real; begin While (x< 3.5) do y:= y+1; end.

	  C. Var x,y: real; begin While (x:= 3.5) do y:= y+1; end. 

	  D. Var x,y: real; begin While (x> 3.5) do y:= y+1; end.


Câu 2: Câu lệnh nào không phù hợp:
	  A. While (i:=0) do S:=S+1; 
	B. While (i>0) do S:=S+1; 

	  C. While (i= 0) do S:= S+1;
	D. While (i<= 0) do S:=S+1;


Câu 3: Cho đoạn chương trình sau: 
S:=10; x:=0.5;
While S>=5.2 do
S:=S-x;
Hãy cho biết giá trị của S sau đoạn chương trình trên.
	  A. 6
	B. 4
	C. 5
	D. 7


Câu 4: Câu lệnh nào phù hợp? 
	  A. While (x mod 3=0) do s:=s+1; 
	B. While (x mod 3) do s:= s+1;

	  C. While (x mod 3=0) ;do s:= s+1;
	D. While (x:=x mod 3) do s:= s+1;


Câu 5: Cho đoạn chương trình sau: 
S:=15; n:=0; 
While S>=10 do
Begin
n:=n+3;
S:=S-n;
End;
Hãy cho biết giá trị của S sau đoạn chương trình trên?
	  A. 4
	B. 5
	C. 6
	D. 7



	Bài tập thực hành: 
Viết chương trình nhập vào N số nguyên từ bàn phím. Tính và in ra màn hình tổng của các số đươc nhập vào?
[bookmark: _GoBack]	
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